
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
 

Số:  57 /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

An Giang, ngày 09 tháng 09 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Vv đăng tải danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh  

        

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y 

tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Sở Y tế tỉnh An Giang đăng tải danh sách người thực hành khám bệnh, chữa 

bệnh trên trang thông tin điện tử Sở Y tế tháng 07-08/2025; đồng thời đề nghị các 

cơ sở y tế có tiếp nhận thực hành đăng tải danh sách người thực hành khám bệnh, 

chữa bệnh trên trang thông tin của cơ sở. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Công thông tin điện tử SYT;   

- BGĐ Sở Y tế; 

- Các cơ sở y tế trong tỉnh (Để biết); 

- Lưu: VT, NVY, lhviet.  
(Đính kèm Phụ lục dánh sách) 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đoàn Thanh Hùng 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH THÁNG 07-08/2025 

 

STT 
Người thực 

hành 

Giới tính Địa chỉ 

Chức 

danh 

chuyê

n môn 

Phạm 

vi 

hành 

nghề 

thực 

hành 

Người hướng dẫn thực hành 

Ngày bắt 

đầu thực 

hành 

Ghi chú 

Nam Nữ       

I TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU PHÚ  

1 1 
Tô Băng 

Tâm 
 

12/04/2

003 

Số 

64/3, ấp 

Long 

Phú, xã 

Thạnh 

Mỹ 

Tây, 

tỉnh An 

Giang 

Y sĩ đa 

khoa 

Đa 

khoa 

BS. CKI Huỳnh Trúc Phương 

BS. CKI Phạm Gắng Công 

BS. CKII Nguyễn Hoàng Huy 

BS. CKI Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 

BS. Lương Dậu Tắc 

BS. Đào Thanh Trúc 

BS. CKI Phạm Thị Loan 

(Hồi sức cấp cứu 03 tháng) 

01/8/2025    

2 2 
Nguyễn Hữu 

Trọng 

17/08/1

993 
 

Số 293, 

tổ 9, ấp 

Bình 

Thạnh, 

xã Bình 

Mỹ, 

tỉnh An 

Giang 

Bác sĩ 

Y học 

dự 

phòng 

Y 

học  dự 

phòng 

BS. CKI Phạm Gắng Công 

BS. CKI Thái Thị Bích Ngọc 

BS. CKI Thái Ngọc Phúc 

(Hồi sức cấp cứu 03 tháng) 
BS. CKII Nguyễn Hoàng Huy 

BS. CKI Huỳnh Trúc Phương 

BS. Đào Thanh Trúc 

BS. Lương Dậu Tắc 

01/8/2025    



3 3 
Nguyễn Thị 

Kiều Oanh 
 

19/12/1

997 

số 

268/8, 

ấp Bình 

Phú, xã 

Bình 

Mỹ, 

tỉnh An 

Giang 

Bác sĩ 

Y học 

dự 

phòng 

Y 

học  dự 

phòng 

BS. CKI Thái Ngọc Phúc 

(Hồi sức cấp cứu 03 tháng) 
BS. CKII Nguyễn Hoàng Huy 

BS. CKI Huỳnh Trúc Phương 

BS. Đào Thanh Trúc 

BS. Lương Dậu Tắc 

BS. CKI Phạm Gắng Công 

BS. CKI Thái Thị Bích Ngọc 

01/8/2025    

4 4 
Trần Thị Kim 

Tơ 
 

20/09/1

996 

Số nhà 

61, tổ 3, 

ấp Mỹ 

An, xã 

Vĩnh 

Thạnh 

Trung, 

tỉnh An 

Giang 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

CĐĐD. Trần Thị Bích Ngọc 

CĐĐD. Huỳnh Thị Tố Xuyên 

CĐĐD. Lương Thị Thoa 

CĐĐD. Nguyễn Thuỳ Dương 

(Hồi sức cấp cứu 01 tháng) 
CĐĐD. Trần Văn Sơn 

25/08/2025    

5 5 
Huỳnh Thanh 

Tâm 

17/03/1

991 
 

ấp Bờ 

Dâu, xã 

Thạnh 

Mỹ 

Tây, 

tỉnh An 

Giang 

Bác sĩ 

Y khoa 
Y khoa 

BS. Nguyễn Thị Kim Ngọc 

BS. CKI Lương Phúc Trường 

BS. CKI Ngô Thanh Tuấn 

BS. Đào Thanh Trúc 

BS. CKI Huỳnh Trúc Phương 

BS. Lê Tấn Phước 

BS. CKI Phạm Thị Loan 

(Hồi sức cấp cứu 03 tháng) 

25/08/2025    

6 6 
Nguyễn Trọng 

Trương 

25/09/1

997 
 

Số nhà 

739/30, 

ấp 

Chánh 

Hưng, 

xã 

Châu 

Phú, 

Cử 

nhân 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

CN. Nguyễn Thanh Tuyền 

CN. Nguyễn Thuý Kiều 

CN. Trần Thị Như Bình 

(Hồi sức cấp cứu 01 tháng) 
CN. Lê Thị Ngọc Thanh 

28/08/2025    



tỉnh An 

Giang 

7 7 
Phạm Diệp 

Khánh Quân 
 

29/01/2

003 

Số nhà 

409, tổ 

14, ấp 

Mỹ An, 

xã Vĩnh 

Thạnh 

Trung, 

tỉnh An 

Giang 

Cử 

nhân 

Kỹ 

thuật 

xét 

nghiệm 

Y học 

Xét 

nghiệm 

Y học 

CN. Trần Thị Như Bình 

(Hồi sức cấp cứu 01 tháng) 
CN. Trần Đắc Thắng 

03/09/2025    

8 8 
Hoàng Thị 

Ngọc Yên 
 

14/04/2

003 

Số 110, 

tổ 3, ấp 

Bình 

Minh, 

xã Bình 

Mỹ, 

tỉnh An 

Giang 

Cử 

nhân 

Kỹ 

thuật 

xét 

nghiệm 

Y học 

Xét 

nghiệm 

Y học 

CN. Trần Thị Như Bình 

(Hồi sức cấp cứu 01 tháng) 
CN. Trần Đắc Thắng 

03/09/2025   

 

 

 

 

 

 

 

II BỆNH VIỆN SẢN NHI AN GIANG    

9 1 
Phạm Quang 

Khải 

20/10/2

001 
 

Số nhà 

22 tỉnh 

lộ 943, 

ấp 

Trung 

Bình, xã 

Thoại 

Sơn, 

tỉnh An 

Giang 

Bác sĩ 

Y khoa 
Y khoa 

- Ths.BS Trang Thanh Minh Châu 

- khoa Nội Nhi 

- BS.CKI Đỗ Đức Thiện - khoa 

Cấp cứu 

- Ths.BS Đinh Thị Bích Loan - 

khoa ICU nhi 

- BS.CKII Phạm Hoàng Văn - 

khoa Sơ sinh 

- BS.CKI Bùi Thị Minh Thư - 

khoa Sanh 

Từ 

28/07/2025 

đến 

27/11/2025 

 

   

http://ths.bs/
http://ths.bs/


- BS.CKI Nguyễn Văn Bình - 

khoa Phụ 

- BS.CKI Huỳnh Huy Thanh - 

Khoa SB-ST 

- BS.CKII Ngô Thùy Hương - 

Khoa HP-HS 

10 2 Êl So Ny 
20/07/2

001 
 

Số nhà 

238, ấp 

quốc 

Hưng, 

xã 

Nhơn 

Hội, 

tỉnh An 

Giang 

Bác sĩ 

Y khoa 
Y khoa 

- Ths.BS Trang Thanh Minh Châu 

- khoa Nội Nhi 

- BS.CKI Đỗ Đức Thiện - khoa 

Cấp cứu 

- Ths.BS Đinh Thị Bích Loan - 

khoa ICU nhi 

- BS.CKII Phạm Hoàng Văn - 

khoa Sơ sinh 

- BS.CKI Bùi Thị Minh Thư - 

khoa Sanh 

- BS.CKI Nguyễn Văn Bình - 

khoa Phụ 

- BS.CKI Huỳnh Huy Thanh - 

Khoa SB-ST 

- BS.CKII Ngô Thùy Hương - 

Khoa HP-HS 

Từ 

28/07/2025 

đến 

27/11/2025 

   

11 3 
Nguyễn 

Giang Thanh 
 

27/10/2

003 

Số nhà 

49/38 

đường 

Khúc 

Thừa 

Dụ, 

Cử 

nhân 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

1. CKI.ĐD Trần Trí Thoại - khoa 

Cấp cứu 

2. CNĐD Nguyễn Thanh Tùng - 

khoa ICU nhi 

3. CKI.ĐD Nguyễn Chí Thân - khoa 

Nội nhi 

 

Từ  01/08/20

25 đến 

02/10/2025 

 

   

http://ths.bs/
http://ths.bs/


khóm 

Bình 

Long 2, 

phường 

Long 

Xuyên, 

tỉnh An 

Giang 

4. CKI.ĐD Đào Thị Tường Vi - 

khoa Sơ sinh 

12 4 
Nguyễn Thị 

Thanh Hồng 
 

10/04/2

003 

Số nhà 

438, ấp 

Long 

Phú 2, 

xã Long 

Điền, 

tỉnh An 

Giang 

Cử 

nhân 

Kỹ 

thuật 

xét 

nghiệm 

y học 

Xét 

nghiệm 

y học 

CKI Võ Nguyễn Xuân Huyên - 

khoa Xét nghiệm 

Từ 

01/08/2025 

đến 

31/12/2025 

   

13 5 
Huỳnh Ngọc 

Thảo Như 
 

24/09/2

001 

Khóm 

Phú 

Hữu, xã 

Phú 

Hòa, 

tỉnh An 

Giang 

Bác sĩ 

Y khoa 
Y khoa 

- BS.CKI Dương Quốc Việt - 

khoa Nội Nhi 

- BS.CKII Lê Lý Hạ Liên - khoa 

Cấp cứu 

- BS.CKI Trần Thị Xuân Duyên - 

khoa ICU nhi 

- BS.CKII Phạm Hoàng Văn - 

khoa Sơ sinh 

- BS.CKI Bùi Thị Minh Thư - 

khoa Sanh 

- BS.CKII Huỳnh Trinh Thức - 

khoa Phụ 

Từ 

04/08/2025 

đến 

04/12/2025 

   

http://ths.bs/


- BS.CKI Huỳnh Thị Minh Thảo - 

Khoa SB-ST 

- BS.CKII Ngô Thùy Hương - 

Khoa HP-HS 

14 6 
Từ Thị 

Hoàng Oanh 
 

10/05/2

001 

Ấp 

Đông 

Bình 

Trạch, 

xã An 

Châu, 

tỉnh An 

Giang 

Bác sĩ 

Y khoa 
Y khoa 

 BS.CKI Dương Quốc Việt - khoa 

Nội Nhi 

- BS.CKII Lê Lý Hạ Liên - khoa 

Cấp cứu 

- BS.CKI Trần Thị Xuân Duyên - 

khoa ICU nhi 

- BS.CKII Phạm Hoàng Văn - 

khoa Sơ sinh 

- BS.CKI Bùi Thị Minh Thư - 

khoa Sanh 

- BS.CKII Huỳnh Trinh Thức - 

khoa Phụ 

- BS.CKI Huỳnh Thị Minh Thảo - 

Khoa SB-ST 

- BS.CKII Ngô Thùy Hương - 

Khoa HP-HS 

Từ 

04/08/2025 

đến 

04/12/2025 

   

15 7 
Bùi Công 

Chánh 

25/02/2

001 
 

Số nhà 

246/09, 

ấp Mỹ 

Bình, xã 

Thạnh 

Mỹ 

Tây, 

tỉnh An 

Giang 

Bác sĩ 

Y khoa 
Y khoa 

- BS.CKI Dương Quốc Việt - 

khoa Nội Nhi 

- BS.CKII Lê Lý Hạ Liên - khoa 

Cấp cứu 

- BS.CKI Trần Thị Xuân Duyên - 

khoa ICU nhi 

- BS.CKII Phạm Hoàng Văn - 

khoa Sơ sinh 

Từ 

11/08/2025 

đến 

10/12/2025 

   

http://ths.bs/
http://ths.bs/


- BS.CKI Bùi Thị Minh Thư - 

khoa Sanh 

- BS.CKII Huỳnh Trinh Thức - 

khoa Phụ 

- BS.CKI Huỳnh Thị Minh Thảo - 

Khoa SB-ST 

- BS.CKII Ngô Thùy Hương - 

Khoa HP-HS 

16 8 
Đào Lê Mỹ 

Hạnh 
 

24/12/2

000 

Số nhà 

1179, tổ 

6, ấp 

Trung 

3, xã 

Phú 

Tân, 

tỉnh An 

Giang 

Bác sĩ 

Y khoa 
Y khoa 

- BS.CKI Dương Quốc Việt - 

khoa Nội Nhi 

- BS.CKII Lê Lý Hạ Liên - khoa 

Cấp cứu 

- BS.CKI Trần Thị Xuân Duyên - 

khoa ICU nhi 

- BS.CKII Phạm Hoàng Văn - 

khoa Sơ sinh 

- BS.CKI Bùi Thị Minh Thư - 

khoa Sanh 

- BS.CKII Huỳnh Trinh Thức - 

khoa Phụ 

- BS.CKI Huỳnh Thị Minh Thảo - 

Khoa SB-ST 

- BS.CKII Ngô Thùy Hương - 

Khoa HP-HS 

Từ 

11/08/2025 

đến 

10/12/2025 

   

http://ths.bs/


17 9 
Trương Thị 

Mỹ Huyền 
 

14/04/1

999 

Số nhà 

496, 

khu vực 

Thới 

Hòa 1, 

phường 

Thốt 

Nốt, TP 

Cần 

Thơ 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

1. CKI.ĐD Trần Trí Thoại - khoa 

Cấp cứu 

2. CNĐD Nguyễn Thanh Tùng - 

khoa ICU nhi 

3. CKI.ĐD Nguyễn Chí Thân - khoa 

Nội nhi 

4. CKI.ĐD Đào Thị Tường Vi - 

khoa Sơ sinh 

 

Từ  25/08/20

25 đến 

24/10/2025 

 

   

18 10 
Bùi Thị Kiều 

Nhi 
 

14/10/2

001 

Ấp 

Giồng 

Lớn, xã 

Nhuận 

Phú, 

tỉnh 

Vĩnh 

Long 

Bác sĩ 

Y khoa 
Y khoa 

- BS.CKI Dương Quốc Việt - 

khoa Nội Nhi 

- BS.CKII Lê Lý Hạ Liên - khoa 

Cấp cứu 

- BS.CKI Trần Thị Xuân Duyên - 

khoa ICU nhi 

- BS.CKII Phạm Hoàng Văn - 

khoa Sơ sinh 

- BS.CKI Bùi Thị Minh Thư - 

khoa Sanh 

- BS.CKII Huỳnh Trinh Thức - 

khoa Phụ 

- BS.CKI Huỳnh Thị Minh Thảo - 

Khoa SB-ST 

- BS.CKII Ngô Thùy Hương - 

Khoa HP-HS 

Từ 

25/08/2025 

đến 

24/12/2025 

   

http://ths.bs/


19 11 
La Đặng Mỹ 

Nhung 
 

07/09/2

003 

Ấp 

Vĩnh 

Lợi, xã 

Vĩnh 

Trạch, 

tỉnh An 

Giang 

Cử 

nhân 

Kỹ 

thuật 

hình 

ảnh y 

học 

Hình 

ảnh y 

học 

CN Nguyễn Văn Chung - khoa 

Chẩn đoán hình ảnh 

Từ 

03/09/2025 

đến 

03/02/2026 

   

III BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN    

20 1 
Chau Chanh 

Chây Sa 

Oanh Ni 

28/05/1

988 
 

Khóm 

Châu 

Long 3, 

phường 

Châu 

Đốc, 

tỉnh An 

Giang 

Bác sĩ 

Y khoa 
Y khoa 

1. BS.Phan Trần Phương Thảo. 

Khoa CCHSTC&CĐ, từ ngày 

01/08/2025-01/11/2025 

2. BS.Võ Thanh Chuẩn. Khoa 

Nội, từ  ngày 01/11/2025-

02/01/2026 

3. BSCKI.Bành Đạt Thông. Khoa 

Nhi, từ ngày 02/01/2026-

01/03/2026. 

4. BSCKII.Phạm Đặng Tấn Hưng. 

Khoa Ngoại tổng hợp, từ ngày 

01/03/2026-01/04/2026. 

5. BSCKI.Trương Thanh Thanh. 

Khoa Sản phụ khoa, từ ngày 

01/04/2026-01/05/2026. 

6. BSCKI.Trần Tính Nhân. Khoa 

YHCT-PHCN, từ ngày 

01/05/2026-01/06/2026. 

7. BSCKII.Nguyễn Quốc Thái. 

Khoa Ngoại chấn thương, từ ngày 

01/06/2026-01/07/2026. 

01/08/2025    



8. BS.Trần Văn Yên, BSCKI. 

Phùng Thị  Cẩm Hương, BS. 

Lương Thị Huệ. Khoa LCK (Mắt-

TMH-RHM), từ ngày 

01/07/2026-01/08/2026. 

21 2 
Lê Thị Như 

Huỳnh 
 

06/07/2

004 

Ấp 

Long 

Thành, 

xã Long 

Điền, 

tỉnh An 

Giang 

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng  

Điều 

dưỡng 

1. ĐD.Nguyễn Thị Thúy Vân. 

Khoa CCHSTC&CĐ, từ ngày 

04/08/2025-04/09/2025. 

2. ĐD.Phan Thị Ngọc Diễm. 

Khoa Nội, từ ngày 04/09/2025-

04/10/2025. 

3. ĐD.Bùi Thị Huệ. Khoa Ngoại 

Tổng hợp, từ ngày 04/10/2025-

04/11/2025. 

4. ĐD.Nguyễn Thị Minh Thu. 

Khoa Ngoại chấn thương, từ 

ngày 04/11/2025-04/12/2025 

5. ĐD.Ngô Thị Ngọc. Khoa Nhi, 

từ ngày 04/12/2025-04/01/2026 

6. ĐD. Pham Thanh Tuấn, ĐD. 

Lê Thị Ngọc Linh, ĐD Huỳnh 

Thị Cẩm Tú. Khoa LCK (Mắt, 

TMH, RHM), từ ngày 

04/01/2026-04/02/2026. 

04/08/2025    

22 3 
Neàng Kim 

Quê 
 

01/01/2

002 

Ấp An 

Thạnh, 

xã Núi 

Cấm, 

tỉnh 

 

 

 

Cử 

nhân 

Điều 

dưỡng 

1. ĐD.Trần Thị Quyến. Khoa 

CCHSTC&CĐ, từ ngày 

04/08/2025-04/09/2025. 

2. ĐD. Pham Thanh Tuấn, ĐD. 

Lê Thị Ngọc Linh, ĐD Huỳnh 

Thị Cẩm Tú. Khoa LCK (Mắt, 

04/08/2025    



Ann 

Giang 

điều 

dưỡng 

TMH, RHM), từ ngày 

04/09/2025-04/10/2025. 

3. ĐD.Ngô Thị Ngọc. Khoa Nhi, 

từ ngày 04/10/2025-04/11/2025 

4. ĐD.Bùi Thị Huệ. Khoa Ngoại 

Tổng hợp, từ ngày 04/11/2025-

04/12/2025. 

5. ĐD.Nguyễn Thị Minh Thu. 

Khoa Ngoại chấn thương, từ ngày 

04/12/2025-04/01/2026 

6. ĐD.Lê Thị Huỳnh Hoa. Khoa 

Nội, từ ngày 04/01/2026-

04/02/2026. 

23 4 
Dương Quốc 

Bảo 

18/12/2

004 
 

Ấp 

Quang 

Thạnh, 

xã Hiếu 

Phụng, 

tỉnh 

Vĩnh 

Long 

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng  

Điều 

dưỡng 

1. ĐD.Nguyễn Thị Thúy Vân. 

Khoa CCHSTC&CĐ, từ ngày 

04/08/2025-04/09/2025. 

2. ĐD.Phan Thị Ngọc Diễm. 

Khoa Nội, từ ngày 04/09/2025-

04/10/2025. 

3. ĐD.Bùi Thị Huệ. Khoa Ngoại 

Tổng hợp, từ ngày 04/10/2025-

04/11/2025. 

4. ĐD.Nguyễn Thị Minh Thu. 

Khoa Ngoại chấn thương, từ 

ngày 04/11/2025-04/12/2025 

5. ĐD.Ngô Thị Ngọc. Khoa Nhi, 

từ ngày 04/12/2025-04/01/2026 

6. ĐD. Pham Thanh Tuấn, ĐD. 

Lê Thị Ngọc Linh, ĐD Huỳnh 

Thị Cẩm Tú. Khoa LCK (Mắt, 

15/08/2025    



TMH, RHM), từ ngày 

04/01/2026-04/02/2026. 

24 5 
Huỳnh 

Trường Sa 

07/03/1

986 
 

Khóm 

Châu 

Thới 2, 

phường 

Châu 

Đốc, An 

Giang 

Bác sĩ 

Y khoa 
Y khoa 

1. BS.Phan Trần Phương Thảo. 

Khoa CCHSTC&CĐ, từ ngày 

15/08/2025-15/11/2025 

2. BS.Võ Thanh Chuẩn. Khoa 

Nội, từ  ngày 15/11/2025-

15/01/2026 

3. BSCKI.Bành Đạt Thông. Khoa 

Nhi, từ ngày 15/01/2026-

15/03/2026. 

4. BSCKII.Phạm Đặng Tấn Hưng. 

Khoa Ngoại tổng hợp, từ ngày 

15/03/2026-15/04/2026. 

5. BSCKI.Trương Thanh Thanh. 

Khoa Sản phụ khoa, từ ngày 

15/04/2026-15/05/2026. 

6. BSCKI.Trần Tính Nhân. Khoa 

YHCT-PHCN, từ ngày 

15/05/2026-15/06/2026. 

7. BSCKII.Nguyễn Quốc Thái. 

Khoa Ngoại chấn thương, từ ngày 

15/06/2026-15/07/2026. 

8. BS.Trần Văn Yên, BSCKI. 

Phùng Thị  Cẩm Hương, BS. 

Lương Thị Huệ. Khoa LCK (Mắt-

TMH-RHM), từ ngày 

15/07/2026-15/08/2026 

15/08/2025    

IV BỆNH VIỆN ĐA KHOA CHÂU ĐỐC    



25 1 
Trương Thế 

Anh 

16/02/1

981 
 

Ấp 

Vĩnh 

Thạnh 

1, xã 

Châu 

Phong 

Cao 

đẳng 

kỹ 

thuật 

hình 

ảnh y 

học  

Hình 

ảnh y 

học 

1. ĐD. Trần Thị Kiều,  khoa Cấp 

cứu. (01 tháng). 

2.CN HAYH. Huỳnh Phúc 

Hậu,  Khoa Chẩn đoán hình ảnh. 

(05 tháng) 

25/8/2025    

26 2 
Nguyễn 

Thanh Hùng 

01/01/1

982 
 

Tổ 7, ấp 

Vĩnh 

Lịnh, xã 

Vĩnh 

Hậu, 

tỉnh An 

Giang 

 Điều 

dưỡng 

trung 

cấp 

Điều 

dưỡng 

1. ĐD. Nguyễn Ngọc Thanh, khoa 

Ngoại tiết niệu. (1 tháng) 

2. ĐD. Nguyễn Thị Như Ý, Khoa 

Nội tổng hợp (1 tháng) 

3. ĐD. Lê Vũ Phương 

Trúc,   khoa Nhi.   (01 tháng) 

4. ĐD Cao Thị Hợp, 

 Khoa nhiễm, (01 tháng) 

5. ĐD. Trần Thị Kiều,  khoa Cấp 

cứu.  (01 tháng) 

6. ĐD. điều dưỡng Nguyễn Thị 

Ngọc Huê, Khoa Mắt 

7. ĐD. điều dưỡng Trần Thị Trúc 

Mai, Khoa Tai Mũi Họng 

8. ĐD.Trần Thị Lệ Thu. 

      K. RHM 

   (3 khoa trên 01 tháng). 

25/8/2025    

27 3 
Đặng Như 

Huỳnh 
 

16/08/2

002 

Đường 

số 3, ấp 

Vĩnh 

Lợi 2, 

xã Châu 

Phong, 

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

1. ĐD. Cao Thị Hợp,  

    Khoa Truyền nhiễm,    

    (01 tháng). 

2. ĐD. Nguyễn Minh Thư,   Khoa 

Nội tổng hợp, 

 ( 01 tháng) 

3. ĐD. Nguyễn Ngọc Thanh,  

25/08/2025    

http://2.cn/


tỉnh An 

Giang 

khoa Ngoại tiết niệu,  

             (01 tháng). 

4. ĐD. Lê Vũ Phương Trúc,  

khoa Nhi,  (01 tháng). 

5. ĐD. Trần Thị Kiều,   khoa Cấp 

cứu, ( 01 tháng). 

6. ĐD. Nguyễn Thị Ngọc Huê, 

Khoa Mắt, 

7. ĐD. Trần Thị Trúc Mai, Khoa 

Tai Mũi Họng 

8. ĐD.Trần Thị Lệ Thu. (Khoa 

RHM)  (3 khoa trên 01 tháng) 

28 4 
Nguyền 

Trường Dinh 

19/11/1

996 
 

174/11, 

khóm 

Châu 

Long 1, 

phường 

Châu 

Đốc, 

tỉnh An 

Giang 

Điều 

dưỡng 

trung 

cấp 

Điều 

dưỡng 

1. ĐD. Trần Thị Kiều,       khoa 

Cấp cứu (1 tháng). 

2. ĐD.Phan Văn Sậu,  khoa 

Ngoại. (1 tháng). 

3. ĐD. Nguyễn Hữu Duy, khoa 

Nhi. (1 tháng). 

4. ĐD. Cao Thị Hợp, Khoa 

Truyền Nhiễm, (01 tháng). 

5. ĐD. NguyễnThị Thanh Loan, 

Khoa Nội tổng hợp.   (1 tháng) 

6. ĐD. Nguyễn Thị Ngọc Huê. 

7. ĐD.Trần Thị Lệ Thu. (Khoa 

RHM) 

 ( 3 khoa trên, 01 tháng). 

26/08/2025    

29 5 
Nguyễn 

Trường An 

12/05/1

996 
 

Đường 

Nguyễn 

Hữu 

Cảnh, tổ 

25, ấp 

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

1. ĐD. Nguyễn Minh Thư, Khoa 

Nội tổng hợp.    ( 01 tháng). 

2. ĐD Lê Vũ Phương Trúc, (Khoa 

Nhi)   (01 tháng) 

26/08/2025    



An 

Hưng, 

xã An 

Phú, 

tỉnh An 

Giang 

3. ĐD. Trần Thị Kiều, khoa Cấp 

cứu     ( 01 tháng). 

4. ĐD. Nguyễn Thị Ngọc Huê.(K. 

Mắt) 

5. ĐD.Trần Thị Trúc Mai.(K. 

TMH) 

6. ĐD.Trần Thị Lệ Thu. K. RHM) 

(3 khoa trên, 01 tháng). 

6. ĐD. Phan Văn Sậu, 

 khoa Ngoại  ( 01 tháng). 

7. ĐD. Cao Thị Hợp     Khoa 

Nhiễm. ( 01 tháng). 

30 6 
Phạm Vĩnh 

Kỳ 

06/11/2

001 
 

332 

đường 

Châu 

Long, 

phường 

Châu 

Đốc, 

tỉnh An 

Giang 

Cử 

nhân 

kỹ 

thuật 

hình 

ảnh y 

học 

Hình 

ảnh y 

học 

1.CN. HAYH Huỳnh Phúc Hậu, 

khoa CĐHA ( 05 tháng) 

2. ĐD. Trần Thị Kiều, khoa Cấp 

cứu ( 01 tháng) 

25/08/2025    

31 7 Hồ Kim Thoa  
21/02/2

000 

Khóm 

Châu 

Long 8, 

phường 

Châu 

Đốc, 

tỉnh An 

Giang 

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡn 

Điều 

dưỡng 

1. ĐD.Phan Văn Sậu,  khoa 

Ngoại. (01 tháng). 

2. ĐD. Nguyễn Hữu Duy, khoa 

Nhi. (01 tháng). 

3. ĐD. Cao Thị Hợp, Khoa 

Truyền Nhiễm, (01 tháng). 

4. ĐD. NguyễnThị Thanh Loan, 

Khoa Nội tổng hợp.   (01tháng) 

5. ĐD. Nguyễn Thị Ngọc Huê. 

26/08/2025    



6. ĐD.Trần Thị Lệ Thu. (Khoa 

RHM) 

 ( 3 khoa trên, 01 tháng). 

7. ĐD. Trần Thị Kiều,  khoa Cấp 

cứu (1 tháng). 

32 8 
Nguyễn Thị 

Kim Ngân 
 

02/05/2

002 

Tổ 10, 

ấp Hòa 

An, xã 

Hòa 

Lạc, 

tỉnh An 

Giang 

Cao 

đẳng 

Hộ sinh 

Hộ 

sinh 

1.ĐD Trần Thị Kiều.  Khoa Cấp 

cứu (01 tháng) 

2.CNHS. Trương Ngọc Tú Trinh, 

khoa Sản ( 05 tháng) 

25/08/2025    

V BỆNH VIỆN MẮT - TMH - RHM AN GIANG    

33 1 
Lương Chí 

Bảo 

11/12/1

999 
 

Tổ 06, 

ấp Mỹ 

An 1, 

xã Mỹ 

Hoà 

Hưng, 

tỉnh An 

Giang 

Cử 

nhân 

Kỹ 

thuật 

Xét 

nghiệm 

Y học 

(Đại 

học) 

Xét 

nghiệm 

Y học  

CN. Võ Tấn Đạt 
Từ 14/7/2025 

- 14/12/2025 

- Còn 01 

tháng 

HSCC 

sẽ thực 

hành ở 

cơ sở 

khác. 

 

 
 

VI TRUNG TÂM Y TẾ CHỢ MỚI    

34 1 
Trần Thị Kim 

Yến  
 

11/4/19

93 

Ấp Thị, 

xã Chợ 

Mới, 

tỉnh An 

Giang 

Trung 

cấp Y 

học cổ 

truyền 

Y học 

cổ 

truyền 

- BSYHCT.Võ Thị Ngọc Giàu 

Khoa Y học cổ truyền và Phục 

hồi chức năng (06 tháng) từ ngày 

11/8/2025-15/02/2026 

Từ ngày 

11/8/2025 

đến 

18/5/2026 

   



- BSCKI. Nguyễn Trọng Toàn. 

Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực 

và Chống độc (03 tháng) từ ngày 

16/02/2026-18/5/2026 

VII TRUNG TÂM Y TẾ LONG XUYÊN    

35 

 1 
Phan Kim 

Tuyến 

  

04/11/2

001 

Tổ 4, ấp 

Mỹ 

Khánh 

1, xã 

Mỹ Hòa 

Hưng, 

tỉnh An 

Giang 

Bác sĩ 

Y học 

dự 

phòng 

Y học 

dự 

phòng 

1.BsCKII. Lâm Ngọc Trang (1th 

tại khoa sản, từ 03/09/2025 đến 

02/10//2025;                                  

                                       

 2. BsCKI. Trương Tuyết Ngân (3 

tuần, tại khoa Răng hàm mặt- 

Mắt- Tai mũi họng, từ 03/10/2025 

đến 

24/10/2025)                                  

 3.BsCKI. Nguyễn Cửu Long (1 

tuần, tại Khoa YHCT&PHCN, từ 

25/10/2025 đến 

02/11/2025)                                   

 4. BsCKI. Lý Kim Tùng (3th, tại 

Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực 

và Chống 

độc)                                      

 5.BsCKI. Nguyễn Hạnh Xuân 

(1th, tại Khoa Nhi, từ  03/02/2026 

đến 

02/03/2026)                                  

 6.BsCKI. Nguyễn Đình Khương 

(2th, tại khoa khám bệnh, từ 

03/03/2026 đến 

02/05/2026)                                

03/9/2025 
   



 7.BsCKII. Trần Thúy Bình (2th, 

tại khoa Nội tổng hợp, từ 

03/05/2026 đến 

02/07/2026)                     

 8. BsCKI. Nguyễn Chí Thường 

(2th, tại Khoa Ngoại- Phẫu thuật- 

Gây mê hồi sức, từ 03/07/2026 

đến 02/09/2026 

36 
2 

Đoàn Mạnh 

Cường 

22/05/ 

1991 

  247/12, 

khóm 

Bình 

Khánh 

1, Bình 

Đức, 

An 

Giang 

Y sĩ Y 

học cổ 

truyền 

Y học 

cổ 

truyền 

1.BsCKI Nguyễn Cửu Long (Khoa 

YHCT&PHCN: 06 tháng  từ ngày 

03/09/2025 đến 02/03/2026) 

 2.  BsCKI. Quách Trọng Chân ( 

Khoa Răng hàm mặt- Mắt- Tai mũi 

họng: 03 tháng  từ ngày 

03/03/2026 đến 02/06/2026) 

03/9/2025 
   

37 3 
Nguyễn Thị 

Phương Thùy 
 

01/06/2

003 

Ấp An 

Ninh, 

Lai 

Vung, 

Đồng 

Tháp 

Cử 

nhân 

xét 

nghiệm 

y học 

Xét 

nghiệm 

y học 

1. Kỹ thuật viên đại học Quách 

Tiểu Thanh (Khoa Xét nghiệm và 

chẩn đoán hình ảnh 05 tháng 

từ 03/09/2025 đến 

02/02/2025)                          

2. BsCKI. Nguyễn Thanh Hoàng 

(Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực 

và Chống độc, 01 tháng, từ ngày 

03/02/2025 đến 02/03/2026) 

03/9/2025 
   



38 5 Hà Ngọc   
13/03/ 

2001 

Mỹ 

Thạnh, 

Nhơn 

Mỹ, An 

Giang 

Bác sĩ 

Y học 

dự 

phòng 

Y học 

dự 

phòng 

1.BsCKI. Lý Kim Tùng (3th tại 

khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực 

và Chống độc, từ 03/09/2025 đến 

02/12/2025)                         

2.BsCKI. Nguyễn Hạnh Xuân 

(1th tại Khoa Nhi, từ 03/12/2025 

đến02/01/2026)                          3.

BsCKII. Lâm Ngọc Trang (1th, 

tại khoa Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ Sản, từ 

03/01/2026 đến 02/02/2026) 

4.BsCKI. Trương Tuyết Ngân (3 

tuần, tại khoa Răng hàm mặt- 

Mắt- Tai mũi họng, từ 03/02/2026 

đến 22/02/2026)                 

5.BsCKI. Nguyễn Cửu Long (1 

tuần, taị khoa Khoa 

YHCT&PHCN, từ 23/02/2026 

đến 02/03/2026)                     

6. BsCKI. Nguyễn Đình Khương 

( 2th, tại khoa Khám bệnh, từ 

03/03/2026 đến 

02/05/2026)                                   

7.BsCKII. Trần Thúy Bình (2th, 

tại khoa Khoa Nội tổng hợp, từ 

03/05/2026 đến 

02/07/2026)                                   

  8.BsCKI. Nguyễn Chí Thường 

03/9/2025 

   



(2th, tại khoa Khoa Ngoại- Phẫu 

thuật- Gây mê hồi sức, từ 

03/07/2026 đến 02/09/2026) 

39 

6 

Đinh Đỗ Gia 

Hưng 

08/07/ 

2001 
  

Khóm 

Phú 

Hữu, xã 

Phú 

Hòa, 

tỉnh An 

Giang 

Bác sĩ 

Y học 

dự 

phòng 

Y học 

dự 

phòng 

1.BsCKII. Lâm Ngọc Trang (1th, 

tại Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ Sản, từ 03/09/2025 

đến 02/10/2025);             

2.BsCKI. Quách Trọng Chân (3 

tuần, tại Khoa Răng hàm mặt- 

Mắt- Tai mũi họng, từ 03/10/2025 

đến 25/10/2025).      

3.BsCKI. Nguyễn Cửu Long (1 

tuần, tại khoa 

YHCT&PHCN:  từ  26/10/2025 

đến 02/11/2025) 

 4.BsCKII. Trần Thúy Bình Khoa 

(2th, tại khoa Nội tổng hợp 

từ  02/11/2025 đến 

01/01/2026)                                    

 5. BsCKI. Nguyễn Văn Vị ( 01 

tháng tại khoa Nhi, từ 03/01/2026 

đến 02/02/2026) 

 6. BsCKI. Nguyễn Chí Thường 

(2th, tại khoa Ngoại- Phẫu thuật- 

Gây mê hồi sức, từ 03/02/2026 

đến  02/04/2026)  

 7.BsCKI. Lý Kim Tùng (3th, tại 

khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực 

và Chống độc, từ ngày 

03/9/2025 

   



03/04/2026 đến 02/07/2026) 

 8. BsCKI. Nguyễn Đình Khương 

(2th, tại Khoa Khám bệnh, từ 

ngày 03/07/2026 đến 02/9/2026) 

40 
7 

Phan Quốc 

Kiệt 

19/02/2

001 
  

Khu 

vực 

Trường 

Thọ 2, 

phường 

Tân 

Lộc, 

thành 

phố Cần 

Thơ 

Bác sĩ 

Y học 

dự 

phòng 

Y học 

dự 

phòng 

1.BsCKI Nguyễn Thanh 

Hoàng(3th, tại khoa CC-

HSTC&CĐ)                                  

                                   

 2.BsCKI. Nguyễn Đình Khương 

(2th tại khoa khám 

bệnh)                                               

                                                     
 3. BsCKII Trần Thị Thúy Bình (2th 

tại khoa Nội tổng hợp 

)                                                          

                                         

 4. BsCKI. Nguyễn Chí Thường (2th 

tại khoa Ngoại- phẫu thuật- Gây mê 

hồi 

sức)                                                            

 5.BsCKI. Nguyễn Văn Vị  (1th tại 

khoa 

Nhi)                                                    

                                                       
 6.BsCKII. Lâm Ngọc Trang (1th 

tại Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ 

Sản)                                                

 7.BsCKI. Quách Trọng Chân (03 

tuần tại khoa RHM-M-TMH)  

  

03/09/2025 
   



 8.   BsCKI. Nguyễn Cửu Long (1 

tuần, tại khoa YHCT&PHCN) 

41 8 
Trần Hoàng 

Thảo Trân 
  

18/04/2

001 

40/2 

Nguyễn 

Thái 

Học, 

phường 

Ninh 

Kiều, 

thành 

phố Cần 

Thơ 

Bác sĩ 

Y học 

dự 

phòng 

Y học 

dự 

phòng 

1.BsCKI Nguyễn Thanh 

Hoàng(3th, tại khoa CC-

HSTC&CĐ)                                   

                                   

 2.BsCKI. Nguyễn Đình Khương 

(2th tại khoa khám 

bệnh)                                              

                                                     

 3. BsCKII Trần Thị Thúy Bình 

(2th tại khoa Nội tổng hợp 

)                             

                                      

 4. BsCKI. Nguyễn Chí Thường 

(2th tại khoa Ngoại- phẫu thuật- 

Gây mê hồi 

sức)                                                 

           

 5.BsCKI. Nguyễn Văn Vị  (1th 

tại khoa 

Nhi)                                                 

 6.BsCKII. Lâm Ngọc Trang (1th 

tại Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ 

Sản)                                                

 7.BsCKI. Quách Trọng Chân (03 

tuần tại khoa RHM-M-TMH)  

  

 8.   BsCKI. Nguyễn Cửu Long (1 

tuần, tại khoa YHCT&PHCN) 

03/9/2025 
   



42 9 
Phạm Ngọc 

Anh 
  

18/0920

01 

170 

đường 

Lê Thị 

Hồng 

Gấm, 

phường 

Thới An 

Đông, 

thành 

phố Cần 

Thơ 

Bác sĩ 

Y học 

dự 

phòng 

Y học 

dự 

phòng 

1.BsCKI Nguyễn Thanh 

Hoàng(3th, tại khoa CC-

HSTC&CĐ)                                  

                                   

 2.BsCKI. Nguyễn Đình Khương 

(2th tại khoa khám 

bệnh)                                               

                                                     

 3. BsCKII Trần Thị Thúy Bình 

(2th tại khoa Nội tổng hợp 

)                                                      

                                             

 4. BsCKI. Nguyễn Chí Thường 

(2th tại khoa Ngoại- phẫu thuật- 

Gây mê hồi 

sức)                                                 

           

 5.BsCKI. Nguyễn Văn Vị  (1th tại 

khoa 

Nhi)                                                

                                                           

 6.BsCKII. Lâm Ngọc Trang (1th 

tại Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ 

Sản)                                                

 7.BsCKI. Quách Trọng Chân (03 

tuần tại khoa RHM-M-TMH)  

  

 8.   BsCKI. Nguyễn Cửu Long (1 

tuần, tại khoa YHCT&PHCN) 

03/9/2025 
   



43 10 
Nguyễn Thị 

Mỹ Tiên 
  

15/08/2

001 

Ấp 

Kiến 

Thuận 

2, xã 

Chợ 

Mới, 

tỉnh An 

Giang 

Bác sĩ 

Y học 

dự 

phòng 

Y học 

dự 

phòng 

1.BsCKI Nguyễn Thanh 

Hoàng(3th, tại khoa CC-

HSTC&CĐ)                                  

                                   

 2.BsCKI. Nguyễn Đình Khương 

(2th tại khoa khám 

bệnh)                                              

                                                     

 3. BsCKII Trần Thị Thúy Bình 

(2th tại khoa Nội tổng hợp 

)                                                     

                                               

 4. BsCKI. Nguyễn Chí Thường 

(2th tại khoa Ngoại- phẫu thuật- 

Gây mê hồi 

sức)                                                 

           

 5.BsCKI. Nguyễn Văn Vị  (1th tại 

khoa 

Nhi)                                               

                                                             

 6.BsCKII. Lâm Ngọc Trang (1th 

tại Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ 

Sản)                                                

 7.BsCKI. Quách Trọng Chân (03 

tuần tại khoa RHM-M-TMH)  

  

 8.   BsCKI. Nguyễn Cửu Long (1 

tuần, tại khoa YHCT&PHCN) 

03/9/2025 
   



44 11 Đỗ Văn Yêm 
14/12/1

992 
  

Hòa 

Lạc, An 

Giang 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

1. CNĐD Trần Thị Diễm Thúy 

(1th, tại khoa Cấp cứu- Hồi sức 

tích cực và Chống 

độc)                                        

 2.Cử nhân Điều dưỡng Nguyễn 

Thị Cảnh ( tại khoa Khám bệnh: 01 

tháng) 

 3. Cử nhân Điều dưỡng Trịnh Văn 

Thông (Khoa Nội tổng hợp: 01 

tháng ) 

 4. Cử nhân Điều dưỡng Phan Thị 

Phấn (Khoa Ngoại- Phẫu thuật- 

Gây mê hồi sức: 01 tháng) 

 5. Cử nhân Điều dưỡng Phạm 

Hiền (Khoa Nhi: 01 tháng  ) 

 6. Cử nhân Nguyễn Thị Trường 

An (Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ Sản: 01 tháng) 

03/9/2025 

   

VIII TRUNG TÂM Y TẾ PHÚ TÂN    



45 1 
Ngô Thanh 

Sĩ 

19/05/1

982 
 

 Hưng 

Thới 

1,   xã 

Phú 

Tân, An 

Giang 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

1. CNĐD. Nguyễn Anh 

Tuấn,  khoa CC-HSTC-CĐ: 01 

tháng 

2. CNĐD. Trần Thị Thúy Ngân, 

khoa RHM-Mắt-TMH:  0,5 

tháng 

3. CNĐD. Lê Thanh Sơn, khoa 

Ngoại-PT-GMHS: 01 tháng 

4. CNĐD. Đoàn Thi Thu Trang, 

khoa CS SKSS-PS: 01 tháng 

5. CNĐD. Trần Thị Thanh 

Thúy, khoa Nội: 01 tháng 

6. CNĐD. Lâm Hải Nghi,  khoa 

Nhi: 0,5 tháng 

7. CNĐD. Nguyễn Văn Trung , 

khoa Nhiễm: 0,5 tháng 

8. CNĐD. Nguyễn Thanh Hồ, 

khoa khám bệnh: 0.5 tháng 

Từ ngày 

15/8/8025 

đến ngày 

15/2/2026 

Nhân 

viên 
  

46 2 
Phạm Thị 

Ánh Tuyết 
 

16/02/2

001 

Ấp Phú 

Đông, 

xã Phú 

An, An 

Giang 

Bác sĩ 

Y học 

dự 

phòng 

 

 

Y học 

dự 

phòng 

 

1. BSCKI. Nguyễn Văn Nhỏ, 

khoa khám bệnh: 0.5 tháng 

2. BSCKI. Trần Phụng Vũ, khoa 

RHM-Mắt-TMH: 0.5 tháng 

3. BSĐK. Nguyễn Minh Phúc, 

khoa Ngoại-PT-GMHS: 02 

tháng 

4. BSCKI. Nguyễn Thị Trúc 

Phương, khoa CS SKSS-PS: 02 

tháng 

5. ThsBs. Trương Ngọc Dung, 

khoa Nội: 02 tháng 

Từ ngày 

15/8/2025 

đến ngày 

15/8/2026 

Nhân 

viên 
  



6. BSCKI. Lê Thị Minh 

Nhi,  khoa Nhi: 01 tháng 

7. BSĐK.Hồ Minh Tân , khoa 

Nhiễm: 01 tháng 

8. BSĐK. Nguyễn Quốc 

Việt,  khoa CC-HSTC-CĐ: 03 

tháng 

47 3 
Bùi Thị Huệ 

Phương 
 

07/06/2

001 

Ấp 

Trung 

2, xã 

Phú 

Tân, An 

Giang 

Bác sĩ 

Y học 

dự 

phòng 

 

 

Y học 

dự 

phòng 

 

1. BSĐK. Trần Thị Ngọc Hân, 

khoa khám bệnh: 0.5 tháng 

2. BSĐK  Huỳnh Thị Kim Loan, 

khoa RHM-Mắt-TMH: 0.5 

tháng 

3. BSCKI.Huỳnh Thanh Phong, 

khoa Ngoại-PT-GMHS: 02 

tháng 

4. BSCKI. Nguyễn Văn Khi, 

khoa CS SKSS-PS: 02 tháng 

5. BSCKI. Võ Phước Tân, khoa 

Nội: 02 tháng 

6. BSCKI. Lâm Phương 

Bình,  khoa Nhi: 01 tháng 

7. BSCKI.  Phạm Văn Hồng , 

khoa Nhiễm: 01 tháng 

8. BSCKI.  Đặng Hoàng 

Huy,  khoa CC-HSTC-CĐ: 03 

tháng 

Từ ngày 

15/8/2025 

đến ngày 

15/8/2026 

'Nhân 

viên 
  

48 4 
Võ Thị Hồng 

Phúc 
 

18/11/2

001 

Ấp 

Hiệp 

Thạnh, 
Bác sĩ 

 

1. BSCKI. Ngô Thiện Thu 

Hồng, khoa khám bệnh: 0.5 

tháng 

Từ ngày 

15/8/2025 

đến ngày 

Nhân 

viên 
  



xã Bình 

Thạnh 

Đông, 

An 

Giang 

Y học 

dự 

phòng 

 

Y học 

dự 

phòng 

 

2. BSCKI. Nguyễn Văn 

Chuyện, khoa RHM-Mắt-TMH: 

0.5 tháng 

3. BSCKI. Lê Quốc Huy, khoa 

Ngoại-PT-GMHS: 02 tháng 

4. BSCKI. Bùi Thị Diễm Thúy, 

khoa CS SKSS-PS: 02 tháng 

5. BSĐK . Nguyễn Văn Cường 

Em, khoa Nội: 02 tháng 

6. BSCKI. Lê Thị Minh 

Nhi,  khoa Nhi: 01 tháng 

7. BSĐK.  Nguyễn Văn Tuấn , 

khoa Nhiễm: 01 tháng 

8. BSĐK . Nguyển Yến 

Thanh,  khoa CC-HSTC-CĐ: 03 

tháng 

15/8/2026 

49 5 
Đặng Thị 

Thu Thum 
 

01/01/1

981 

Phú Mỹ 

Hạ, xã 

Phú An, 

An 

Giang 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

1. CNĐD. Nguyễn Anh 

Tuấn,  khoa CC-HSTC-CĐ: 01 

tháng 

2. CNĐD. Lê Thị Trúc Giang, 

khoa RHM-Mắt-TMH:  0,5 

tháng 

3. CNĐD. Nguyễn Quốc Thịnh, 

khoa Ngoại-PT-GMHS: 01 

tháng 

4. CNĐD. Võ Thị Thúy Kiều, 

khoa CS SKSS-PS: 01 tháng 

5. CNĐD. Lê Tứ Hải, khoa Nội: 

01 tháng 

Từ ngày 

15/8/2025 

đến ngày 

15/2/2026 

Nhân 

viên 
  



6. CNĐD. Lâm Hải Nghi,  khoa 

Nhi: 0,5 tháng 

7. CNĐD. Lê Thị Trang Bằng , 

khoa Nhiễm: 0,5 tháng 

8. CNĐD. Nguyễn Thời Đại, 

khoa khám bệnh: 0.5 tháng 

 

50 6 
Ôn Thị Minh 

Thư 
 

09/01/1

988 

Ấp 

Thượng 

2, xã 

Phú 

Tân, An 

Giang 

Y Sĩ 
Đa 

khoa 

1. BSCKI. Nguyễn Trí Thượng, 

khoa khám bệnh: 0.5 tháng 

2. BSĐK  Huỳnh Thị Kim Loan, 

khoa RHM-Mắt-TMH: 0.5 

tháng 

3. BSĐK. Nguyễn Minh Phúc, 

khoa Ngoại-PT-GMHS: 01 

tháng 

4. BSCKI. Nguyễn Thị Trúc 

Phương, khoa CS SKSS-PS: 01 

tháng 

5. BSĐK. Nguyễn Văn Cường 

Em, khoa Nội: 01 tháng 

6. BSĐK . Lê Thị Minh 

Nhi,  khoa Nhi: 01 tháng 

7. BSĐK.  Hồ Minh Tân , khoa 

Nhiễm: 01 tháng 

8. BSĐK . Nguyễn Yến 

Thanh,  khoa CC-HSTC-CĐ: 03 

tháng 

Từ ngày 

15/8/2025 

đến ngày 

15/5/2026 

'Nhân 

viên 
  

51 7 
Nguyễn Thùy 

Dương 
 

28/12/1

989 

Ấp Phú 

Đông Y Sĩ 
Đa 

khoa 

1. BSCKI. Nguyễn Văn Nhỏ, 

khoa khám bệnh: 0.5 tháng 

Từ ngày 

15/8/2025 

Nhân 

viên 
  



,   xã 

Phú An, 

An 

Giang 

 

2. BSĐK  Huỳnh Thị Kim Loan, 

khoa RHM-Mắt-TMH: 0.5 

tháng 

3. BSĐK. Nguyễn Minh Phúc, 

khoa Ngoại-PT-GMHS: 01 

tháng 

4. BSCKI. Nguyễn Thị Trúc 

Phương, khoa CS SKSS-PS: 01 

tháng 

5. BSĐK. Nguyễn Văn Cường 

Em, khoa Nội: 01 tháng 

6. BCKI. . Lâm Phương 

Bình,  khoa Nhi: 01 tháng 

7. BSĐK.  Hồ Minh Tân , khoa 

Nhiễm: 01 tháng 

8. BSĐK . Nguyễn Yến 

Thanh,  khoa CC-HSTC-CĐ: 03 

tháng 

đến ngày 

15/5/2026 

52 8 
Võ Triệu 

Thái Bảo 

12/03/1

995 
 

Ấp 

Thượng 

2, xã 

Phú 

Tân, An 

Giang 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

1. CNĐD. Nguyễn Anh 

Tuấn,  khoa CC-HSTC-CĐ: 01 

tháng 

2. CNĐD. Trần Thị Thúy Ngân, 

khoa RHM-Mắt-TMH:  0,5 

tháng 

3. CNĐD. Lê Thanh Sơn, khoa 

Ngoại-PT-GMHS: 01 tháng 

4. CNĐD. Đoàn Thi Thu Trang, 

khoa CS SKSS-PS: 01 tháng 

5. CNĐD. Trần Thị Thanh 

Thúy, khoa Nội: 01 tháng 

Từ ngày 

15/8/8025 

đến ngày 

15/2/2026 

Nhân 

viên 
  



6. CNĐD. Lâm Hải Nghi,  khoa 

Nhi: 0,5 tháng 

7. CNĐD. Nguyễn Văn Trung , 

khoa Nhiễm: 0,5 tháng 

8. CNĐD. Nguyễn Thanh Hồ, 

khoa khám bệnh: 0.5 tháng 

53 9 
Nguyễn 

Thanh Tuấn 

11/10/1

981 
 

Ấp 

Trung I 

, xã Phú 

Tân 

An 

Giang 

 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

'1. CNĐD. Nguyễn Anh 

Tuấn,  khoa CC-HSTC-CĐ: 01 

tháng 

2. CNĐD. Lê Thị Trúc Giang, 

khoa RHM-Mắt-TMH:  0,5 

tháng 

3. CNĐD. Nguyễn Quốc Thịnh, 

khoa Ngoại-PT-GMHS: 01 

tháng 

4. CNĐD. Võ Thị Thúy Kiều, 

khoa CS SKSS-PS: 01 tháng 

5. CNĐD. Lê Tứ Hải, khoa Nội: 

01 tháng 

6. CNĐD. Lâm Hải Nghi,  khoa 

Nhi: 0,5 tháng 

7. CNĐD. Lê Thị Trang Bằng , 

khoa Nhiễm: 0,5 tháng 

8. CNĐD. Nguyễn Thời Đại, 

khoa khám bệnh: 0.5 tháng 

Từ ngày 

15/8/8025 

đến ngày 

15/2/2026 

Nhân 

viên 
  

54 10 
Ngô Hồng 

Trúc 
 

20/02/1

983 

Ấp 

Trung I 

, xã Phú 

Tân 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

'1. CNĐD. Nguyễn Anh 

Hồ,  khoa CC-HSTC-CĐ: 01 

tháng 

Từ ngày 

15/8/8025 

đến ngày 

15/2/2026 

Nhân 

viên 
  



An 

Giang 

 

2. CNĐD. Trần Thị Thúy Ngân, 

khoa RHM-Mắt-TMH:  0,5 

tháng 

3. CNĐD. Nguyễn Quốc Thịnh, 

khoa Ngoại-PT-GMHS: 01 

tháng 

4. CNĐD. Võ Thị Thúy Kiều, 

khoa CS SKSS-PS: 01 tháng 

5. CNĐD. Lê Tứ Hải, khoa Nội: 

01 tháng 

6. CNĐD. Nguyễn Thị Thúy 

Em i,  khoa Nhi: 0,5 tháng 

7. CNĐD. Lê Thị Trang Bằng , 

khoa Nhiễm: 0,5 tháng 

8. CNĐD. Nguyễn Thời Đại, 

khoa khám bệnh: 0.5 tháng 

55 11 
Lê Đỗ Thy 

Thy 
 

27/03/1

995 

Ấp Phú 

Lộc , xã 

Chợ 

Vàm 

An 

Giang 

 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

'1. CNĐD. Nguyễn Anh 

Hồ,  khoa CC-HSTC-CĐ: 01 

tháng 

2. CNĐD. Lê Thị Trúc Giang, 

khoa RHM-Mắt-TMH:  0,5 

tháng 

3. CNĐD. Lê Thanh Sơn, khoa 

Ngoại-PT-GMHS: 01 tháng 

4. CNĐD. Đoàn Thị Thu Trang, 

khoa CS SKSS-PS: 01 tháng 

5. CNĐD. Lê Tứ Hải, khoa Nội: 

01 tháng 

6. CNĐD. Nguyễn Thị Thúy 

Em i,  khoa Nhi: 0,5 tháng 

Từ ngày 

15/8/8025 

đến ngày 

15/2/2026 

Nhân 

viên 
  



7. CNĐD. Lê Thị Trang Bằng , 

khoa Nhiễm: 0,5 tháng 

8. CNĐD. Nguyễn Thời Đại, 

khoa khám bệnh: 0.5 tháng 

 

56 12 
Trang Minh 

Anh 
 

17/05/2

003 

Ấp Mỹ 

Lương, 

xã Phú 

Tân, An 

Giang 

Kỹ 

Thuật 

Xét 

nghiệm 

Y học 

Xét 

nghiệm 

'1. BSCKI. Đặng Hoàng 

Huy,  khoa CC-HSTC-CĐ: 01 

tháng 

2. BSCKI. Trần Trọng Tín:, 

Chẩn đoán hình ảnh:  01 tháng 

3. CNXN. Trần Thị Mai Trâm: 

khoa Xét Nghiệm : 04 tháng 

 

Từ ngày 

15/8/8025 

đến ngày 

15/2/2026 

Nhân 

viên 
  

IX TRUNG TÂM Y TẾ THOẠI SƠN    

57 1 

Võ Thanh 

Ngọc Nguyên 

07/09/1

990 

 

Ấp Tân 

Lập, xã 

Cô Tô, 

tỉnh An 

Giang 

Y sĩ Y 

học cổ 

truyền 

Y học 

cổ 

truyền 

1.BS.CKI Đỗ Duy Thái (Khoa 

CC-HSTC và chống độc)  3 

tháng. 

2. BS.CKI Lê Văn Bình (Khoa Y 

học cổ truyền và phục hồi chức 

năng) 6 tháng. 

15/08/2025 

đến ngày 

15/05/2026 

   

58 2 
Nguyễn Thị 

Thu Hà 
 

24/07/1

997 

ấp Mỹ 

Thành, 

xã Định 

Mỹ, 

tỉnh An 

Giang 

CĐĐD 
Điều 

dưỡng 

1.CĐĐD Huỳnh Thanh Sang 

(Khoa CC-HSTC và chống độc) 1 

tháng. 

05/08/2025 

đến 

05/02/2026 

   



2.CNĐD Trần Ngọc Sơn 

(Khoa Nội-Ngoại)3 tháng 

3.CNĐD Lương Thị Kiển 

(Khoa Nhi – Nhiễm) 2 tháng 

59 3 Đặng Yên 
28/10/ 

1985 

 

Ấp Tân 

Hiệp A, 

xã Óc 

Eo, tỉnh 

An 

Giang 

Bác sĩ 

Y khoa 
Y khoa 

1.BS.CKI Đỗ Duy Thái 

(Khoa CC-HSTC và chống 

độc)  3 tháng. 

2.BS.CKI Phạm Bửu Lộng 

(khoa Nội) 3 tháng 

3.BS Quách Quốc Việt 

(khoa Ngoại-Phẫu thuật-Gây mê 

hồi sức) 2 tháng 

4.BS.CKI Phan Tấn Đức 

(khoa Nhi – khoa Nhiễm) 2 tháng 

5. BS. CKI Phạm Thị Thanh Tâm 

(Khoa CSSKSS và phụ sản) 2 

tháng 

14/08/2025 

đến 

14/08/2026 

   



60 4 
Lê Tuấn Duy 

Anh 

14/07/1

989 

 

Ấp Tân 

Đông, 

xã Óc 

Eo, tỉnh 

An 

Giang 

Bác sĩ 

Y khoa 
Y khoa 

1.BS.CKI Đỗ Duy Thái 

(Khoa CC-HSTC và chống 

độc)  3 tháng. 

2.BS.CKI Phạm Bửu Lộng 

(khoa Nội) 3 tháng 

3.BS Quách Quốc Việt 

(khoa Ngoại-Phẫu thuật-Gây mê 

hồi sức) 2 tháng 

4.BS.CKI Phan Tấn Đức 

(khoa Nhi – khoa Nhiễm) 2 tháng 

5. BS. CKI Phạm Thị Thanh Tâm 

(Khoa CSSKSS và phụ sản) 2 

tháng 

20/08/2025 

đến 

20/08/2026 

   

61 5 
Nguyễn Kim 

Đào 
 

26/11/1

995 

Ấp Bắc 

Sơn, xã 

Thoại 

Sơn 

Bác sĩ 

Y khoa 
Y khoa 

1.BS.CKI Đỗ Duy Thái 

(Khoa CC-HSTC và chống 

độc)  3 tháng. 

2.BS.CKI Phạm Bửu Lộng 

(khoa Nội) 3 tháng 

21/08/2025 

đến 

21/08/2026 

   



3.BS Quách Quốc Việt 

(khoa Ngoại-Phẫu thuật-Gây mê 

hồi sức) 2 tháng 

4.BS.CKI Phan Tấn Đức 

(khoa Nhi – khoa Nhiễm) 2 tháng 

5. BS. CKI Phạm Thị Thanh Tâm 

(Khoa CSSKSS và phụ sản) 2 

tháng 

X BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN CHÂU    

62 1 
Nguyễn Thị 

Thúy Phượng 
 

'25/5/19

86 

226, 

Nguyễn 

Thị 

Định, 

phường 

Long 

Hưng, 

TX Tân 

Châu, 

An 

Giang 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

chuyên 

ngành 

Phụ 

Sản 

 

Điều 

dưỡng 

Khoa CCHSTC&CĐ - CNĐD 

Phạm Thị Mỹ Dung 1th 

Khoa Nhi - CNĐD Trần Văn 

Viên 1th 

Khoa Nội - CNĐD Đặng Minh 

Hiển 1,5 th 

Khoa Ngoại - CNĐD Nguyễn Thị 

Bích 1,5th 

Khoa YDCT - BS Phạm Huỳnh 

Phát 0,5th 

Khoa Khám bệnh - BSCKI 

Nguyễn Tấn Thành 0,5th 

'01/05/2025 - 

31/10/2025 
   

63 2 
Dương 

Huỳnh Phong 

''22/08/2

003 
 

ấp Phú 

Yên, xã 

Vĩnh 

Xương, 

Cử 

nhân 

kỹ 

hình 

ảnh y 

học 

Khoa Chẩn đoán hình ảnh - CN 

Võ Quốc Phong 5th 

'01/08/2025 - 

31/01/2026 
   



tỉnh An 

Giang 

thuật 

hình 

ảnh y 

học 

Khoa CCHSTC&CĐ - BS Trương 

Duy Phương 1th 

 

64 3 
Châu Dương 

Ngọc Thảo 
 

'22/09/2

002 

ấp Phú 

Đức A, 

xã Chợ 

Vàm, 

tỉnh An 

Giang 

Y sĩ 

YHCT 

Y học 

cổ 

truyền 

Khoa YDCT - BS Phạm Huỳnh 

Phát 6th 

Khoa CCHSTC&CĐ - BS Lâm 

Hữu Thiện 3th 

 

'01/08/2025 - 

31/04/2026 
   

65 4 Võ Minh Trí 
'07/04/2

003 
 

ấp Long 

Hưng 1, 

phường 

Tân 

Châu, 

tỉnh An 

Giang 

Cử 

nhân 

kỹ 

thuật 

xét 

nghiệm 

y học 

Xét 

nghiệm 

y học 

Khoa Xét nghiệm - CNXN 

Dương Chí Khuynh 5th 

Khoa CCHSTCCĐ - BS Trương 

Duy Phương 1th 

'18/8/2025 - 

17/02/2026 
   

66 5 
Trần Thanh 

Tân 

'21/10/2

001 
 

ấp Phú 

An B, 

xã Châu 

Phong, 

tỉnh An 

Giang 

BS Y 

khoa 
Y khoa 

Khoa CCHSTC&CĐ - BSCKI 

Lâm Hữu Thiện 3th 

Khoa Khám bệnh - BSC KI 

Nguyễn Tấn Thành 1th 

Khoa Nhi - BSCKI Võ Thị Ngọc 

Thúy 2th 

Khoa Nội - BSCKI Mai Văn Phúc 

2th 

Khoa Ngoại - BSCKI Huỳnh Văn 

Tâm 2th 

Khoa Phụ sản - Bs Trần Thị Thùy 

Trang 1th 

'18/8/2025 - 

17/8/2026 
   



Khoa Y Dược cổ truyền - BS 

Phạm Huỳnh Phát 0,5th 

Khoa Răng hàm mặt - BS Phan 

Văn Phong 0,5th 

67 6 
Mai Thị Hoa 

Lý 
 

'30/01/1

996 

ấp 

Giồng 

Trà 

Dên, xã 

Tân An, 

tỉnh An 

Giang 

BS Y 

khoa 
Y khoa 

Khoa Nội - BSCKI Mai Văn Phúc 

2th 

Khoa CCHSTC&CĐ - BSCKI 

Lâm Hữu Thiện 3th 

Khoa Ngoại - BSCKI Huỳnh Văn 

Tâm 2th 

Khoa Nhi - BSCKI Võ Thị Ngọc 

Thúy 2th 

Khoa Khám bệnh - BSC KI 

Nguyễn Tấn Thành 1th 

Khoa Phụ sản - Bs Trần Thị Thùy 

Trang 1th 

Khoa Y Dược cổ truyền - BS 

Phạm Huỳnh Phát 0,5th 

Khoa Răng hàm mặt - BS Phan 

Văn Phong 0,5th 

'18/8/2025 - 

17/8/2026 
   

 

Tổng cộng: 67 khoản./. 
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